
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC PHỤ ĐẠO
HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019 Buổi chiều

Áp dụng từ ngày 22-10-2018

Ngày Tiết N1 N2 N3 N4 N5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 C1
1 SH - Trang SH - Hậu SH - Hương SH - Tân SH - Đạt SH - Thúy SH - Chiến

2 LY - Luyện TOAN - 
Luyện.T

VAN - 
Phương LY - Hải TOAN - Hiếu Anh - Mai.NN TOAN - Thư Anh - Thủy VAN - My TOAN - Thảo Anh - Anh Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền

3 LY - Luyện TOAN - 
Luyện.T

VAN - 
Phương LY - Hải TOAN - Hiếu Anh - Mai.NN TOAN - Thư Anh - Thủy VAN - My TOAN - Thảo Anh - Anh Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền

4 Anh - Mai.NN LY - Hải LY - Luyện TOAN - Thư Anh - Anh VAN - 
Phương Anh - Thủy VAN - 

Phượng
Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền TOAN - Hà TOAN - Hiếu TOAN - 

Luyện.T

5 Anh - Mai.NN LY - Hải LY - Luyện TOAN - Thư Anh - Anh VAN - 
Phương Anh - Thủy VAN - 

Phượng
Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền TOAN - Hà TOAN - Hiếu TOAN - 

Luyện.T

1 SH - Đạt

2 VAN - 
Phương Anh - Mai.NN TOAN - Thảo TOAN - Thư HOA - Mai TOAN - Hiếu Anh - Thủy TOAN - 

Luyện.T
Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền TOAN - Hà VAN - 

Phượng DIA - Thúy

3 VAN - 
Phương Anh - Mai.NN TOAN - Thảo TOAN - Thư HOA - Mai TOAN - Hiếu Anh - Thủy TOAN - 

Luyện.T
Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền TOAN - Hà VAN - 

Phượng DIA - Thúy

4 TOAN - Thư VAN - Linh Anh - Tiếp HOA - Mai TOAN - Hiếu Anh - Mai.NN VAN - 
Phương

VAN - 
Phượng TOAN - Hà Anh - Thủy VAN - My Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền

5 TOAN - Thư VAN - Linh Anh - Tiếp HOA - Mai TOAN - Hiếu Anh - Mai.NN VAN - 
Phương

VAN - 
Phượng TOAN - Hà Anh - Thủy VAN - My Anh - 

Thủy.NN
VAN - 
Chuyền

1

2 HOA - Hương HOA - Hậu TOAN - Thảo VAN - Linh LY - Luyện VAN - 
Phương TOAN - Thư TOAN - 

Luyện.T TOAN - Hà Anh - Thủy VAN - My TOAN - Hiếu Anh - Anh

3 HOA - Hương HOA - Hậu TOAN - Thảo VAN - Linh LY - Luyện VAN - 
Phương TOAN - Thư TOAN - 

Luyện.T TOAN - Hà Anh - Thủy VAN - My TOAN - Hiếu Anh - Anh

4 TOAN - Thư TOAN - 
Luyện.T HOA - Hương Anh - Tiếp VAN - Linh TOAN - Hiếu VAN - 

Phương Anh - Thủy VAN - My TOAN - Thảo Anh - Anh VAN - 
Phượng SU - Tuyết

5 TOAN - Thư TOAN - 
Luyện.T HOA - Hương Anh - Tiếp VAN - Linh TOAN - Hiếu VAN - 

Phương Anh - Thủy VAN - My TOAN - Thảo Anh - Anh VAN - 
Phượng SU - Tuyết

1
2
3
4
5 SH - Hải SH - Mai SH - Thúy SH - Trang SH - Tân

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3


